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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh cấp Mầm non,  

Tiểu học năm học 2025-2026 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIẾN THỤY 
 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025; 
Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT, ngày 03/6/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non; Thông tư số  

28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành 

Điều lệ trường tiểu học; Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ 

GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường THCS, 

trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1729/SGDĐT-QLCL ngày 28/3/2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Hải Phòng về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các các lớp mầm non và lớp 1 

tiểu học năm học 2025-2026; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2025-2026 cho các trường Mầm non, 

Tiểu học, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Kiến Thụy (Gửi kèm biểu 

chi tiết). 

Điều 2. Các trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học và Trung học cơ sở có nhiệm 

vụ xây dựng kế hoạch, huy động học sinh ra lớp, thực hiện việc tuyển sinh theo quy 

định. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực có trách nhiệm đôn đốc, 

hướng dẫn các đơn vị thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và 

Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học và Trung học cơ sở căn cứ 

Quyết định thi hành./. 
 
 

 

 

Nơi nhận:      
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.                                                                                            

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Phạm Tiến Thuật 



CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CẤP MẦM NON NĂM HỌC 2025 – 2026 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025 của UBND huyện Kiến Thụy) 

 

1 Trường MN  Đại Đồng 80 4 100 4 120 4 105 3 405 15

2 Trường MN  Ngôi Sao 30 2 25 1 29 1 28 1 112 5

3 Trường MN  Đông Phương 178 25 1 62 50 2 95 90 3 103 103 3 438 268 9

4 Trường MN  Đại Hà 50 2 75 3 85 3 92 3 302 11

5 Nhóm trẻ An Thư 25 1 25 1

6 Trường MN  Đoàn Xá 50 2 100 4 120 4 135 4 405 14

7 Trường MN  Hoa Hướng Dương 25 1 25 1 30 1 30 1 110 4

8 Trường MN  Du Lễ 104 90 5 61 61 3 64 60 2 77 70 2 306 281 12

9 Trường MN  Hữu Bằng 153 75 3 99 99 4 140 120 4 158 140 4 550 434 15

10 Trường MN  Kiến Quốc 75 3 75 3 120 4 140 4 642 410 14

11 Nhóm lớp Hoa Sữa 50 2 0 50 2

12 Trường MN  Hoạ Mi 75 3 50 2 60 2 70 2 0 255 9

13 Trường MN  Liên cơ 54 60 3 50 75 3 66 60 2 84 70 2 247 265 10

14 Trường MN  Minh Tân 80 4 50 2 60 2 105 3 541 295 11

15 Trường MN  Ánh Dương 50 2 50 2 60 2 70 2 0 230 8

16 Trường MN  Việt Úc 50 2 50 2 60 2 70 2 0 230 8

17 Trường MN  Ngũ Đoan 102 50 2 78 75 3 106 90 3 116 116 4 402 331 12

18 Trường MN  Ngũ Phúc 139 80 4 77 75 3 89 90 3 106 105 3 411 350 13

20 Trường MN  Tân Phong 150 50 2 83 75 3 107 90 3 133 105 3 473 320 11

21 Trường MN  Tân Trào 50 2 100 4 120 4 140 4 638 410 14

22 Nhóm trẻ MN Mùa Xuân 25 1 0 25 1

23 Trường MN  Thanh Sơn 88 50 2 57 57 2 79 79 3 94 94 3 318 280 10

24 Trường MN  Thuận Thiên 166 80 4 100 100 4 127 120 4 142 142 4 535 442 16

25 Trường MN  Thụy Hương 109 70 3 52 50 2 80 90 3 93 105 3 334 315 11

26 Trường MN  Đại Hợp 50 2 75 3 120 4 140 4 385 13

Nhóm lớp độc lập Hà Linh 25 1 10 20 1 20 1 75 3

27 Trường MN  Tú Sơn 80 4 100 4 120 4 175 5 711 475 17

28 Nhóm trẻ Phương Hoa 25 1 0 25 1

29 Trường MN  Lá Xanh 50 2 50 2 60 2 70 2 0 230 8

1.195 54 1.442 58 1.814 61 2.152 63 6.603 236

380 16 210 8 259 9 288 9 1.137 42

2.676 1.575 70 1.555 1.652 66 2.006 2.073 70 2.344 2.440 72 8.574 7.740 278

8.581
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158
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222 113 145 196 676

 
 



  

 

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2025 – 2026 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2025 của UBND huyện Kiến Thụy) 
   

STT Đơn vị 
Số trẻ đang học MN 5 tuổi trên địa bàn năm học 

2024-2025 

Chỉ tiêu 

giao tuyển sinh lớp 1 năm học  2025-2026 

Số lớp Số học sinh 

1  TH&THCS Du Lễ 78 2 76 

2  TH Đại Đồng 92 3 96 

3  TH Đại Hà 109 4 110 

4  TH Đại Hợp 166 5 175 

5  TH Đoàn Xá 138 4 138 

6  TH Đông Phương 112 4 115 

7  TH Hữu Bằng 153 4 140 

8  TH Kiến Quốc 200 5 180 

9  TH Minh Tân 114 3 104 

10  TH Ngũ Đoan 131 4 135 

11  TH Ngũ Phúc 126 4 135 

12  TH&THCS Tân Phong 129 3 105 

13  TH Tân Trào 140 4 138 

14  TH TT Núi Đối 70 3 105 

15  TH Tú Sơn 203 6 203 

16  TH&THCS Thanh Sơn 89 3 100 

17  TH Thuận Thiên 150 5 152 

18  TH&THCS Thụy Hương 76 2 76 

  2276 68 2283 
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